
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng   10  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 72 người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI (gồm 15 người hành nghê). 

2. TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM (gồm 09 người hành nghê). 

3. BỆNH VIỆN QUÂN – DÂN Y (gồm 02 người hành nghề). 

4. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ TÚ (gồm 03 người hành nghề). 

5. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG PHÚ (gồm 06 người hành nghề). 

6. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẦN ĐỀ (gồm 04 người hành nghề). 

7. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH TRỊ ( gồm 04 người hành nghề). 

8. BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC TRĂNG (gồm 11 người hành nghề). 

9. PKĐK Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG TUẤN (gồm 01 người hành nghề). 

10.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH (gồm 05 người hành nghề). 

11.  TRUNG TÂM Y TẾ TP SÓC TRĂNG (gồm 11 người hành nghề). 

12.  PKĐK HUY ANH (gồm 03 người hành nghề). 

(Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các cơ 

quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: TC-HC; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày    /10/2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI     

1 Võ Thị Thu Hà 1668/CCHN-

D-SYT-ST 

Bán lẻ thuốc. (Đủ điều kiện 

hành nghề dược với các vị trí 

hành nghề sau: Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược của: 

Nhà thuốc, Quầy thuốc, Tủ 

thuốc Trạm Y tế xã) 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Dược sĩ Khoa 

Dược - Vật tư 

thiết bị y tế 
  

Bổ sung mới  

2 Phan Lê Phước 

Hưng 

006243/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa y học cổ truyền 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền - Khoa 

Khám bệnh   

Thay đổi vị 

trí làm việc 

3 Nguyễn Bùi Yến 

Thư 

000328/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT. 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Điều 

dưỡng - Khoa Gây 

mê hồi sức   

Đổi qua 

Giấy phép 

hành nghề 

4 Lâm Thị Huyền 

Trân 

000311/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT. 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Điều 

dưỡng - Phòng Kế 

hoạch tổng hợp 

đào tạo chỉ đạo 

tuyến 

  

Đổi qua 

Giấy phép 

hành nghề 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Nguyễn Bé Ngoan 000286/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XIII ban hành kèm 

theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT. 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân điều 

dưỡng chuyên 

ngành hộ sinh - 

Khoa Phụ 
  

Đổi qua 

Giấy phép 

hành nghề 

6 Nguyễn Thị Thanh 

Trúc 

000125/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XIII ban hành kèm 

theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT. 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân hộ sinh - 

Khoa Hậu phẫu 

hậu sản   

Đổi qua 

Giấy phép 

hành nghề 

7 Nguyễn Thị Mỹ 

Thư 

000320/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT. 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Điều 

dưỡng - Khoa 

Nhiễm nhi   

Đổi qua 

Giấy phép 

hành nghề 

8 Lý Thị Thu Xuân 000353/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT. 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Điều 

dưỡng - Khoa Nhi 

tổng hợp   

Đổi qua 

Giấy phép 

hành nghề 

9 Lâm Minh Duy 000351/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XII ban hành kèm 

theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT. 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Điều 

dưỡng - Khoa 

Ngoại nhi   

Đổi qua 

Giấy phép 

hành nghề 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

10 Trần Thị Dúng 000721/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Điều 

dưỡng - Khoa Sơ 

sinh 

Trung tâm 

Chẩn đoán và 

chăm sóc Y 

khoa Hạnh 

phúc. Từ 11h 

đến 13h và 

17h đến 20h. 

Làm vào các 

ngày ra trực. 

Bổ sung 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác. 

11 Nguyễn Thị Minh 

Trúc 

000206/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

phụ lục XIV phần chẩn đoán 

hình ảnh ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân X Quang 

- Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

Trung tâm 

Chẩn đoán và 

chăm sóc Y 

khoa Hạnh 

phúc. Từ 07h 

đến 20h. Làm 

vào các ngày 

ra trực. 

Bổ sung 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác. 

12 Đỗ Ngọc Thùy 0002674/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân hộ sinh - 

Khoa Cấp cứu 

tổng hợp 

Trung tâm 

Chẩn đoán và 

chăm sóc Y 

khoa Hạnh 

phúc.  Làm 

vào các ngày 

ra trực. 

Bổ sung 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác. 

13 Nguyễn Thị Kim 

Cương 

005619/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ - Khoa Cấp 

cứu tổng hợp 

Trung tâm 

Chẩn đoán và 

chăm sóc Y 

khoa Hạnh 

phúc.  Làm 

vào các ngày 

ra trực. 

Bổ sung 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác. 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

14 Thái Thị Liên Phúc 000070/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Sản phụ 

khoa- Khoa Hậu 

phẫu - Hậu sản 

Trung tâm 

Chẩn đoán và 

chăm sóc Y 

khoa Hạnh 

phúc. Từ 11h 

đến 13h và 

17h đến 20h. 

Làm vào các 

ngày ra trực. 

Bổ sung 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác. 

15 Trần Duy Khanh 03319/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Tai - Mũi - Họng (Quyết 

định 45/QĐ-SYT ngày 

21/3/2019 của Sở Y tế về việc 

bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh) 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ - Khoa 

Liên chuyên khoa 
Bệnh viện 

Quốc tế 

Phương Châu 

Sóc Trăng. 

Làm các ngày 

thứ bảy, chủ 

nhật, ngày 

nghỉ Lễ 

Bổ sung 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác. 

II TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM     

1 Phạm Duy Tân 548/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc 

của doanh nghiệp, Tủ thuốc 

Trạm Y tế, cơ sở bán lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược liệu; 

Xét nghiệm cơ bản 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

DS, Phụ trách 

Dược - Trang thiết 

bị và thực hiện 

Xét nghiệm cơ 

bản tại Trạm y tế 

Phường 2 

  

Bổ sung 

phạm vi hoạt 

dộng chuyên 

môn 

2 Nguyễn Thanh 

Toàn 

595/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc Trạm y 

tế, Cơ sở bán lẻ thuốc Đông y, 

thuốc từ Dược liệu; 

Xét nghiệm cơ bản 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

DS, Phụ trách 

Dược - Trang thiết 

bị và thực hiện 

Xét nghiệm cơ 

bản tại Trạm y tế 

Phường 1 

  

Bổ sung 

phạm vi hoạt 

dộng chuyên 

môn 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3 Trần Thị Yến 0003501/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số:10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y sỹ 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sĩ, KBCB, Phụ 

trách chuyên môn 

tại  TYT Phường 

3  

  

Được điều 

động về 

TYT 

4 Tào Ánh Tuyết 005769/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Điện tim; 

 Thận nhân tạo thường quy 

Thứ 2 đến chủ nhật: Từ 7 giờ tới 

17 giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ, KBCB,  

Viên chức khoa 

Khám bệnh-CC, 

HSTC&CĐ 
  

Được điều 

động từ TYT 

về TTYT  

5 Thạch Thanh Hiệp 04192/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

điện tim; 

Siêu âm bụng tổng quát 

Thứ 2 đến chủ nhật: Từ 7 giờ tới 

17 giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ, KBCB đa  

khoa, Ttrưởng 

trạm Y tế xã Tân 

Long 
  

Bổ sung 

phạm vi hoạt 

dộng chuyên 

môn 

6 Nguyễn Thị Thuận 0003066/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

điện tim; 

Siêu âm bụng tổng quát 

Thứ 2 đến chủ nhật: Từ 7 giờ tới 

17 giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Bác sĩ, KBCB đa 

khoa,  Trưởng 

trạm Y tế Phường 

3 
  

Bổ sung 

phạm vi hoạt 

dộng chuyên 

môn 

7 Võ Thanh Ngọc 00064/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội,YHCT và chuyên khoa 

Nội thần kinh;  

Điện tim; Siêu âm bụng tổng 

quát 

Thứ 2 đến chủ nhật: Từ 7 giờ tới 

17 giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BSCKI, KBCB 

chuyên khoa Nội 

và Nội thần kinh, 

tham gia CM tại 

TYT Phường 2. 

  

Bổ sung 

phạm vi hoạt 

dộng chuyên 

môn 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

8 Hồ Hoàng Vũ 000589/ST-

CCHN 

Khám bênh, chữa bênh đa khoa;  

Điện tim 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BSCKI, KBCB đa 

khoa, 

tham gia CM tại 

TYT Phường 3. 
  

Được điều 

động về 

TYT 

9 Quách Tú Nhi 000159/ST-

GPHN 

Quy định tại Phục lục số XIV 

phần xét nghiệm y học ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT 

Thứ 2 đến thứ 6: Từ 7 giờ tới 17 

giờ. 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân Kỹ thuật 

Y chuyên ngành 

xét nghiệm y học, 

tại TTYT thị xã 

Ngã Năm. 

  

Bổ sung mới 

III BỆNH VIỆN QUÂN – DÂN Y     

1.  
Lâm Minh Đức 000331/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục XII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT. 

Toàn thời gian 

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Sáng 

từ 07 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. 

Khoa Ngoại - Sản  Thay đổi 

GPHN 

2.  
Lý Khánh Linh 04299/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian 

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Sáng 

từ 07 giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

Chuyên khoa 

Thần kinh; Điện 

tâm đồ căn bản 

Khoa Khám bệnh 

 Ngưng hợp 

đồng từ ngày 

01/10/2024. 

IV TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ TÚ     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Lâm Thị Thúy 

Hằng 

0002784/ST

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; CC: Siêu âm 

tổng quát; CC: ECG 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ KBCB 

CK1 YHGĐ - 

Phó Trường 

Khoa Nội-

Truyền Nhiễm 

 

Chứng chỉ: 

SATQ 

2 Nguyễn Thị 

Thiên Kim 

000034/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề 

KBCB quy định tại Phụ 

lục số VII ban hành kèm 

theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Chứng chỉ: YHGĐ, CC 

đo và đọc điện não. 

Chứng chỉ: Siêu âm TQ 

7-11h, 13-17h 

Từ thứ 2 đến CN 

Bác sỹ YHDP 

- Nhân viên 

Khoa XN-

CĐHA 

 

Điều chỉnh 

phạm vi 

hành nghề, 

Bổ sung CC: 

SATQ 

3 Văn Hoàng 

Tủy 

002315/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa (chứng chỉ: Kỹ 

thuật đo điện não 

đồ)Chứng nhận: Kỹ thuật 

chụp X-Quang cơ bản 

7-11h, 13-17hTừ thứ 2 

đến CN 

Y sỹ KBCB 

đa khoa - NV 

Khoa XN-

CĐHA 

 Bổ sung CN: 

Kỹ thuật 

chụp XQ cơ 

bản, đổi vị 

trí từ Khoa 

Khám về 

khoa XN-

CĐHA 

V TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG PHÚ     

1 Nguyễn Phi Toàn 006049/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  Chấm dứt hợp 

đồng lao động 

trước hạn từ ngày 

01/9/2024 theo 

Quyết định số 

 

Báo giảm 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

105/QĐ-TYYT 

ngày 28/8/2024 

2 Phan Tấn An 0002783/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 07g00 - 11g00; 

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 

BS.CKI 

Khám bệnh, chữa 

bệnh hệ Nội  

Trưởng Khoa 

KSBTHIV/AIDS 

Công ty 

TNHH Phòng 

khám Đa 

khoa Phú 

Thịnh 

Thứ bảy và 

chủ nhật: 7g 

đến 11g; 13g 

đến 17g 

Bổ sung 

thông tin 

3 Trần Mỹ Ngọc 000199/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XIII ban hành theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT 

07g00 - 11g00; 

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Trưởng khoa 

Khoa KSNK 
 

Thay đổi 

GPHN 

4 Huỳnh Võ Hữu 

Phúc 

000198/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XIII ban hành theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT 

07g00 - 11g00; 

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

nhân viên Khoa 

khám bệnh 
 

Thay đổi 

GPHN 

5 Lâm Minh Luân 000329/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XIV phần phục hồi 

chức năng ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT 

07g00 - 11g00; 

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 

Cao đẳng kỹ thuật 

y, chuyên ngành 

phục hồi chức 

năng, nhân viên 

Khoa khám bệnh 

 

 

Thay đổi 

GPHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

6 Thạch Thanh Tấn 000326/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề quy định tại 

Phụ lục số XIV phần phục hồi 

chức năng ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT 

07g00 - 11g00; 

13g00 - 17g00 

T2T3T4T5T6 

Cao đẳng kỹ thuật 

y, chuyên ngành 

phục hồi chức 

năng, nhân viên 

Khoa khám bệnh 

 

 

Thay đổi 

GPHN 

VI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẦN ĐỀ     

1 Phan Thị Như 

Hương 

000269/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề được quy 

định tại Phụ lục số XIV phần xét 

nghiệm y học ban hành kèm 

theo Thông tư 32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Từ  thứ 2 đến thứ 

6. (Sáng: 7h00 - 11h00; Chiều: 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân Kỹ thuật 

Y chuyên ngành 

xét nghiệm Y học, 

nhân viên Khoa 

Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

  

Cập nhật 

mới GPHN 

2 Huỳnh Quí Tài 000284/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề được quy 

định tại Phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT 

Toàn thời gian. Từ  thứ 2 đến thứ 

6. (Sáng: 7h00 - 11h00; Chiều: 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Cử nhân Điều 

dưỡng, Nhân viên 

Trạm Y tế xã 

Trung Bình 
  

Cập nhật 

mới GPHN 

3 Hồ Phước Tuấn 000138/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề được quy 

định tại Phụ lục số XII ban hành 

kèm theo Thông tư 32/2023/TT-

BYT 

Toàn thời gian. Từ  thứ 2 đến thứ 

6. (Sáng: 7h00 - 11h00; Chiều: 

13h00 - 17h00)Tham gia thường 

trực chuyên môn 

Điều dưỡng Trung 

cấp, Nhân viên 

Trạm Y tế xã Tài 

Văn 
  

Cập nhật 

mới GPHN 

4 Phạm Hồng Gấm 002145/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản Nhi 

Toàn thời gian. Từ  thứ 2 đến thứ 

6. (Sáng: 7h00 - 11h00; Chiều: 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sĩ, Trưởng 

Trạm Y tế xã Tài 

Văn   

Nghỉ hưu 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

VII TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH TRỊ     

1 Nguyễn Thanh Nga 0002655/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Bác sỹ KBCB 

  

Nghỉ hưu từ 

01/11/2024 

2 Trần Thị Ngọc Bích 03525/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Bác sỹ KBCB 

  

Thay đổi vị 

trí công tác, 

từ TT Hưng 

Lợi qua xã 

Vĩnh Lợi 

3 Phạm Thị Bích 

Trâm  

03607/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Bác sỹ KBCB 

  

Thay đổi vị 

trí công tác, 

từ xã Thạnh 

Trị qua TT 

Hưng Lợi 

4 Lý Dành 0002582/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Y sỹ KBCB  

  

Thay đổi vị 

trí công tác, 

từ TT Phú 

Lộc qua xã 

Thạnh Trị 

VIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC TRĂNG     

1 Thái Mỹ Hằng 000378/ST-

GPHN 

PVHN quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

CN. Điều dưỡng, 

Khoa Phẫu thuật - 

GMHS   

Thay đổi 

GPHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 Nguyễn Thị Huế 

Anh 

000360/ST-

GPHN 

PVHN quy định tại Phụ lục số 

XII ban hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

CĐ. Điều dưỡng, 

Khoa Răng - Hàm 

- Mặt   

Thay đổi 

GPHN 

3 Hồ Trung Hiếu 000317/ST-

GPHN 

PVHN được quy định tại Phụ 

lục số XIV chẩn đoán hình ảnh 

y học ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Kỹ thuật 

Y chuyên ngành 

Hình ảnh Y học, 

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

  

  

4 Huỳnh Tường Vy 000363/ST-

GPHN 

PVHN khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Y Khoa, 

Khoa Phẫu thuật - 

GMHS   

  

5 Quách Thị Thu 

Nguyệt 

000365/ST-

GPHN 

PVHN khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Y Khoa, 

Khoa Nội 2 

  

  

6 Lý Gia Ngân 000366/ST-

GPHN 

PVHN khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Y Khoa, 

Khoa Nội Thận - 

Tiết niệu   

  



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

7 Nguyễn Nghĩa 

Minh Thy 

000318/ST-

GPHN 

PVHN quy định tại Phụ lục số 

XIV phần xét nghiệm y học ban 

hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Cử nhân Kỹ thuật 

Y, Khoa Khám 

bệnh   

  

8 Đái Phước Nguyên 000364/ST-

GPHN 

PVHN khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Y Khoa, 

Khoa Cấp cứu 

tổng hợp   

  

9 Võ Thị Kim Phụng 000367/ST-

GPHN 

PVHN khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Phụ lục số V ban 

hành kèm theo Thông tư 

32/2023/TT-BYT 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

Bác sĩ Y Khoa, 

Khoa Nội 1 

  

  

10 Nguyễn Xuân Hồng 002080/ST-

CCHN 

QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD. Trung học, 

Khoa Khám bệnh 

  

Nghỉ hưu từ 

ngày 

01/10/2024 

11 Lê Thị Lang 001685/ST-

CCHN 

QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến Chủ 

nhật: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 

ĐD. Trung học, 

Khoa HSTC&CĐ 

  

Nghỉ hưu từ 

ngày 

01/10/2024 

IX PKĐK Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG TUẤN     



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Lưu Ngọc Hải 006093/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, VLTL-PHCN 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng: 7-11h; Chiều: 13-17h 

Bác sỹ KBCB 

VLTL-PHCN, 

YHCT  

Ngưng làm 

việc từ 

01/10/2024 

X TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH     

1  Đỗ Thị Nguyệt 000098/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại phụ lục 

số V và phụ lục số IX phần sản 

khoa ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn. 

Bác sĩ chuyên 

khoa phụ sản, 

khám sản phụ 

khoa, khám đa 

khoa, nhân viên 

khoa Ngoại sản - 

CSSKSS 

 

Thay đổi 

Giấy phép 

hành nghề 

2  Phạm Minh Tâm 000044/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại phụ lục 

số V và phụ lục số IX phần nội 

khoa ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn. 

Bác sĩ chuyên 

khoa nội, khám 

nội, khám đa 

khoa, đọc điện 

tim, nhân viên 

khoa hồi sức cấp 

cứu 

 

Thay đổi vị 

trí chuyên 

môn 

3  Trương Thị Diễm 

Phụng 

000146/ST-

GPHN 

Phạm vi hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại phụ lục 

số XII ban hành kèm theo 

Thông tư 32/2023/TT-BYT 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn. 

Cử nhân điều 

dưỡng Khoa 

HSCC  

Thay đổi 

Giấy phép 

hành nghề 

4  Nguyễn Thị Kim 

Trang 

001079/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn. 

Cao đẳng điều 

dưỡng Khoa Nội 

tổng hợp  

Thay đổi 

chức danh 

và phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5  Phan Hoàng Duẫn 001043/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh Điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn. 

Cử nhân Điều 

dưỡng Khoa 

Ngoại Sản - 

CSSKSS 
 

Thay đổi 

chức danh 

và phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

XI TRUNG TÂM Y TẾ TP SÓC TRĂNG     

1 Dương Minh Bằng 03763/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

Học chuyên tu bác sỹ đa khoa  Y sỹ khám chữa 

bệnh, chẩn đoán 

và điều trị dự 

phòng bệnh lao, 

viên chức TYT - 

P6 

PKRHM Bác 

sỹ Lâm Văn 

Cai: Thứ 7, 

Chủ nhật từ 

8h00 đến 

18h00 

Chuyển 

công tác từ  

TYT - P9 

sang TYT - 

P6 

Đang học 

chuyên tu 

bác sỹ. 

2 Nguyễn Hoàng 

Nghị 

02410/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

Học chuyên tu bác sỹ đa khoa  Y sỹ đa khoa, viên 

chức Khoa 

YTCC-DD & 

ATTP 

PKRHM 

BSCKII 

Nguyễn 

Hoàng Thuật: 

Từ Thứ 2 đến 

Thứ 6: trưa từ 

11h10 đến 

12h45, chiều 

từ 17h10 đến 

19h00 

Thứ 7, Chủ 

nhật: sáng 

8h00 đến 

13h00, chiều 

từ 15h00 đến 

19h00 

Chuyển 

công tác từ  

TYT - P9 

sang Khoa 

YTCC-DD 

& ATTP của 

TTYT  

Đang học 

chuyên tu 

bác sỹ 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3 Sơn Huy Rinh 04138/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS khám chữa 

bệnh, chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh Lao, 

điện tâm đồ, viên 

chức TYT- P8 

Không 

Chuyển 

công tác từ 

TYT - P9 

sang TYT - 

P8 

4 Huỳnh Ngọc Trâm 

Anh 

000282/ST-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa, định 

hướng Y học cổ truyền 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sỹ đa khoa 

khám chữa bệnh, 

nhân viên TYT - 

P4 
Không 

Chuyển 

công tác từ 

TYT - P9 

sang TYT - 

P4 

5 Dương Thảo Ly 916/ST-

CCHND 

Bán lẻ thuốc Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Dược sỹ CĐ, nhân 

viên TYT - P4 

Không 

Chuyển 

công tác từ 

TYT - P9 

sang TYT - 

P4 

6 Thạch Thị Xinh 0002825/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Y sỹ khám chữa 

bệnh đa khoa, 

nhân viên TYT-

P1 
Không 

Chuyển 

công tác từ 

TYT - P9 

sang TYT - 

P1 

7 Huỳnh Thị Mai 

Hương 

1266/CCHN-

D-SYT-ST 

Bán lẻ thuốc Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Dược sỹ CĐ, viên 

chức Khoa Dược -

TTB-VTYT-XN 

& CĐHA  

Không 

Chuyển từ 

TYT - P4 

sang Khoa 

Dược - TTB 

- VTYT - 

XN & 

CĐHA của 

TTYT - 

TPST 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

8 Kim Va Ni 03716/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

BS khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa, định hướng 

chuyên khoa mắt, 

phụ trách  hướng 

dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh lao, 

viên chức  TYT-

P3 

Không 

Bổ sung vị 

trí chuyên 

môn 

9 Nguyễn Thị Trúc 

Ly 

002913/ST - 

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư Liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian. Thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ.  

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Hộ sinh CĐ, 

khám chữa bệnh 

sản khoa, nhân 

viên TYT-P1 
Không 

Chuyển 

công tác 

TYT - P9 

sang TYT -

P1 

XII PKĐK HUY ANH     

1 Trần Minh Hiền 01774/ST-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ 

thứ 7 đến CN (và các ngày ra 

trực kèm lịch trực) 

Bác sỹ đa khoa TTYT huyện 

Mỹ Xuyên 

Tăng mới 

 

2 Nguyễn Hoàng 

Khang 

0002745/ST-

CCHN 

QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ 

thứ 2 đến CN  

Điều dưỡng   



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3 Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ 

03879/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư Liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Chứng chỉ điều duõng nội soi 

tiêu hoá 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Từ 

thứ 2 đến CN  

Điều dưỡng  Nghỉ việc từ 

ngày 

01/10/2024 

 

 


		2024-10-13T21:28:30+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-14T08:05:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
	Võ Quốc Trứ<vqtru@socrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-14T14:03:08+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-14T14:03:12+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-14T14:03:18+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-14T14:03:25+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-10-14T14:03:58+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




